
STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Võ Phúc An 26/01/2020 Nam
2 Phan Thanh An 16/02/2020 Nữ
3 Cao Thiên Ân 07/04/2020 Nữ
4 Từ Hoàng Minh Anh 30/04/2020 Nữ
5 Châu Minh Anh 26/11/2020 Nữ
6 Nguyễn Trần Linh Đan 14/03/2020 Nữ
7 Nguyễn Hải Dương 08/02/2020 Nam
8 Hà Gia Hân 23/11/2020 Nữ
9 Nguyễn Ngọc Gia Hân 08/02/2020 Nữ

10 Lê Tuấn Hưng 24/04/2020 Nam
11 Hoàng Gia Khang 02/02/2020 Nam
12 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 25/11/2020 Nam
13 Phan Ngọc Lan Khuê 15/04/2020 Nữ
14 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim 13/08/2020 Nữ
15 Võ Tấn Lộc 09/10/2020 Nam
16 Đoàn Ngọc Thục Minh 21/11/2020 Nữ
17 Trịnh Thảo My 09/09/2020 Nữ
18 Lê Nguyễn Gia Nghi 23/02/2020 Nữ
19 Nguyễn Bảo Ngọc 22/09/2020 Nữ
20 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 31/03/2020 Nữ
21 Nguyễn Phúc Thiện Nhân 25/03/2020 Nam
22 Lê Nguyễn Trúc Nhiên 25/08/2020 Nữ
23 Nguyễn Khả Như 26/07/2020 Nữ
24 Phùng Gia Phát 04/02/2020 Nam
25 Hà Nhân Phúc 03/02/2020 Nam
26 Nguyễn Đình Phúc 01/08/2020 Nam
27 Lý Phúc Thành 12/06/2020 Nam
28 Lê Anh Tín 06/06/2020 Nam
29 Nguyễn Tấn Minh Triết 27/10/2020 Nam
30 Phan Hiển Vinh 31/08/2020 Nam
31 Trần Huỳnh Như Ý 17/07/2020 Nữ
32 Nguyễn Vũ Minh Anh 22/06/2020 Nữ
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